THỐNG KÊ SỐ LIỆU NGHĨA TRANG LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ
Thuộc xã Tam Quang
	Tên NTLS xã Tam Quang

	MỘ LIỆT SĨ TRONG NGHĨA TRANG TRONG TỪNG THỜI KỲ


	
	  Cấp quản lý
	 Tổng
	Chống Pháp


	Chống Mỹ
	Bảo vệ tổ quốc
	Không rõ thời kỳ

	
	
	
	Mộ tập thể
	Mộ đơn
	Mộ tập thể
	Mộ đơn
	Mộ tập thể
	Mộ đơn
	Mộ tập thể
	Mộ đơn

	
	
	
	Tổng số mộ tập thể
	Không rõ số liệt sĩ
	Biết số liệt sĩ
	                       +
	Mộ đủ TT
	Mộ thiếu TT
	Mộ không có TT
	Tổng số mộ tập thể
	Không rõ số liệt sĩ
	Biết số liệt sĩ
	              +
	Mộ đủ TT
	Mộ thiếu TT
	Mộ không có TT
	Tổng số mộ tập thể
	Không rõ số liệt sĩ
	Biết số liệt sĩ
	               +
	Mộ đủ TT
	Mộ thiếu TT
	Mộ không có TT
	Tổng số mộ tập thể
	Không rõ số liệt sĩ
	Biết số liệt sĩ
	                 +
	Mộ đủ TT
	Mộ thiếu TT
	Mộ không có TT

	
	
	61
	0
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	59
	55
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


CHỈ HUY TRƯỞNG

      Bùi Thanh Tân

THỐNG KÊ KIỂM ĐẾM

MỘ LIỆT SĨ TRONG NGHĨA TRANG CỦA ĐỊA PHƯƠNG

VÀ MỘ LIỆT SĨ GIA ĐÌNH QUẢN LÝ CỦA XÃ TAM QUANG

	TT
	Đơn vị
	Số mộ liệt sĩ của địa phương
	Số mộ có hài cốt
	Số mộ không có hài cốt
	Số mộ vô danh
	Số mộ có đủ thông tin
	Số mộ có 1 phần thông tin
	Ghi chú

	
	
	Tổng số liệt sĩ
	Mộ LS trong NT đ. Phương
	Mộ LS do gia đình quản lý
	
	
	
	
	
	

	
	Tam Quang
	62
	61
	1
	62
	0
	0
	58
	4
	

	1
	Nơi khác
	14
	14
	
	14
	0
	0
	12
	2
	

	2
	S. L.Tây
	10
	10
	
	10
	0
	0
	9
	1
	

	3
	S. L Đông
	12
	11
	1
	12
	0
	0
	12
	
	

	4
	A. H Tây
	11
	11
	
	11
	0
	0
	11
	
	

	5
	Trung Toàn
	6
	6
	
	6
	0
	0
	6
	
	

	6
	Xuân Trung
	4
	4
	
	4
	0
	0
	4
	
	

	7
	An Tây
	5
	5
	
	5
	0
	0
	4
	1
	


CHỈ HUY TRƯỞNG

      Bùi Thanh Tân

